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Khí thải phát sinh từ lò hơi tằng sôi sử dụng nhiên liệu Biomass (mẩu gỗ, mùn 
cưa, trâu) với công suât 16 tân hơi/giờ của Công ty TNHH Kim Trường Phúc trong 
khuôn viên của Công ty Thuôc lá Thăng Long được lắp đặt thiết bị lọc bụi sơ cấp, 
cyclone tô hợp, cyclone dập bụi ướt và bể khử bụi đảm bảo chất lượng khí thải sau 
xử lý nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành.

1.3. Tình hình quản lý chất thải
Công tác quản lý chất thải rắn của Công ty tuân thủ các quy định hiện hành.
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom, lưu chứa, chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng vận chuyển và xử lý theo quy định. Tổng khối lượng chất thải rắn 
sinh hoạt của Công ty được chuyển giao trong năm 2023 là 360m3.

Chất thải rán công nghiệp thông thường phải xử lý chủ yếu là túi nilon thải, đầu 
lọc thải, xác điếu thải, giấy nhôm hỗn hợp thải, ... Chất thải nguy hại phát sinh tại 
công ty bao gồm các loại: dầu thải; vật liệu lọc, giẻ lau và găng tay dính dầu; bao bì 
cứng băng kim loại thải; bao bì cứng băng nhựa thải; bao bì mêm thải; chất thải điện 
tử; chất thải y tế lây nhiễm; bóng đèn huỳnh quang thải; hộp mực in thải; pin, ắc quy 
thải; các vật liệu vô cơ, hữu cơ chứa thành phần nguy hại. Chất thải rắn công nghiệp 
thông thường và chất thải nguy hại của Công ty được thu gom, phân loại, lưu giữ và 
chuyển giao cho đơn vị có chức năng và giấy phép môi trường phù hợp để xử lý theo 
quy định. Năm 2023, tồng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phải 
xử lý được Công tỵ chuyển giao là 281.557kg, tổng khối lượng chất thải nguy hại 
được Công ty chuyển giao là 4.424,5kg.

1.4. Tình hình thực hiện các giấy phép môi trường
Năm 2023, Công ty đã thực hiện công tác bảo vệ mồi trường theo các văn bản 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm:
- Quyết định số 5553/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND thành phố Hà 

Nội phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư di dời Công 
ty Thuốc lá Thăng Long” tại Lô CN 01, Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 5331/ỌĐ-ƯBND ngày 23/12/2021 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc điều chỉnh một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 
5553/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội.

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án án “Đầu tư 
di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long” số 51/GXN-STNMT-CCBVMT ngày 
31/12/2021.

Công ty đã hoàn thiện hồ sơ, được cấp giấy phép môi trường theo quy định: Giấy 
phép mồi trường số 30/GPMT-BQL ngày 28/12/2023 của Ban quản lý các Khu công 
nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp cho Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long.

Theo các văn bản trên, Công ty thực hiện đúng trách nhiệm về báo cáo công tác 
bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm, thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo hồ 
sơ môi trường hiện có trên cơ sở các quy định hiện hành.

1.5. Tình hình giám sát quan trắc môi trường
Công tác quan trắc môi trường định kỳ: Năm 2023, Công ty đã ký Hợp đồng 

dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ với Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch có 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (sồ hiệu: 
WIMCERTS 072) để quan trắc, đánh giá chất lượng môi trường không khí xung 
quanh, khí thải và nước thải đối với các hệ thống công trình, thiết bị bảo vệ môi
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3

trường đã có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
Kết quả quan trắc định kỳ nước thải của Công ty Thuốc lá Thăng Long (tần suất 

03 tháng/lân) năm 2023 xác nhận tât cả các chỉ tiêu phân tích mâu nước thải đêu có 
giá trị năm trong giới hạn cho phép so với QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B).

Ket quả quan trắc khí thải, bụi, không khí xung quanh tại các vị trí theo hồ sơ 
môi trường hiện có với tần suất quan trắc 3 tháng/làn xác nhận tất cả các chỉ tiêu 
phân tích các mẫu khí thải, môi trường không khí xung quanh năm 2023 đều có giá 
trị năm trong giới hạn cho phép so với các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng (QCTĐHN N̂uw l
0L2014/BTNMT (Cmax) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối THANH 

với bụi và các chất vô cơ trên địa bàn thủ đô Hà Nội; QCVN 05:2023/BTNMT Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh).

1.6. Phong trào môi trường công đồng <UÂH-

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi 
trường, cụ thể:

- Thuê các đơn vị có chức năng thực hiện việc chăm sóc, cắt tỉa cây xanh và vệ 
sinh mặt bằng;

- Công đoàn Công ty duy trì thực hiện phong trào thi đua “Xanh -  Sạch -  Đẹp” 
trong CBCNV, nâng cao ý thức CBCNV trong công tác bảo vệ môi trường;

- Tiếp tục phát động phong trào trồng cây xanh trong phạm vi khuôn viên;
- Công ty luôn duy trì hệ thống khuôn viên, vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ, bể bơi 

tạo cảnh quan sinh thái, góp phần điều hòa vi khí hậu, bảo vệ môi trường trong phạm
vi hoạt động của mình và khu vực phụ cận.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng, xã hội:

STT Nội dung Số tiền 
(đồng)

1.
Chúc Tết Mẹ VNAH Công ty nhận phụng dưỡng, Mẹ VNAH 
đang sinh sống tại Huyện Quốc Oai và thân nhân các gia đình 
Liệt sỹ đang làm việc tại Công ty

24.000.000

2. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 01/2023 1.500.000

3. ủng  hộ chương trình "Tet Nhân ái" Xuân Quý Mão năm 
2023 của Huyện Quốc Oai 10.000.000

4. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 02/2023 1.500.000
5. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 03/2023 1.500.000
6. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 04/2023 1.500.000

7. Hỗ trợ kinh phí lắp đặt máy lọc nước tự động cho trường 
THPT Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng 200.000.000

8. ủng  hộ 03 căn nhà Đại đoàn kết hỗ trợ các hộ nghèo có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 210.000.000

9. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 05/2023 1.500.000
10. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 06/2023 1.500.000

11. ủng  hộ chương trình "Nghĩa tình Tháng 7" do Báo Kinh tế 
và Đô thị tồ chức 50.000.000

12. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 07/2023 1.500.000
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STT Nội dung Số tiền 
(đồng)

13.
Thăm hỏi, thắp hương Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà 
thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 
27/7/2023 37.000.000

14. ủng  hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ 1.000.000.000
15. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 8/2023 1.500.000
16. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 9/2023 1.500.000

17. Ung hộ kinh phí, quà tô chức Trung thu cho các em trên địa 
bàn Thị trấn Quốc Oai năm 2023 10.000.000

18. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 10/2023 1.500.000

19. Tài trợ học bống cho sinh viên năm học 2023-2024 trường 
Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia HN 100.000.000

20. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 11/2023 1.500.000
21. Phụng dưỡng Mẹ VNAH Tháng 12/2023 1.500.000

22. Hỗ trợ kinh phí cho Hợp tác xã Nông nghiệp Ngô Sài -  
Huyện Quốc Oai 5.000.000

23.
Hỗ trợ kinh phí mua máy vi tính và bàn ghế máy vi tính cho 
trường Tiểu học Phương Xá -  Huyện cẩm  Khê -  Tỉnh Phú 
Thọ

216.000.000

24. ủng  hộ “Quỹ Khuyến học, khuyến tài Huyện cẩm  Khê” 100.000.000

25. ủng hộ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 
trên địa bàn quận Thanh Xuân 60.000.000

26.
Hỗ trợ 01 công trình thắp sáng đường biên cho nhân dân tại 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong Chương trình tình nguyện của 
Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương

50.000.000

27. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 căn nhà nhân ái cho người 
nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai 120.000.000

28.
Hỗ trợ 30 suất quà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi 
suất quà (bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt có trị giá 1 triệu 
đồng)

30.000.000

29. Thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh 
gia đình khó khăn trên địa bàn thị trấn Quốc Oai. 5.000.000

Tổng cộng 2.245.000.000
Tổng số tiền hoạt động xã hội: 2.245.000.000 VNĐ 
3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp
- Đối với các nhà cung cấp nước ngoài, trách nhiệm và quyền hạn được thể hiện 

trên họp đồng ngoại thương. Trong đó Công ty luôn thực hiện đúng trách nhiệm về 
việc kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu cũng như thực hiện tốt các nghĩa vụ 
thanh toán và các trách nhiệm khác đối với Nhà cung cấp, hỗ trợ và xử lý cùng nhà 
cung cấp khi hàng hóa gặp các vấn đề phát sinh.

- Thực hiện tốt cơ chế công khai minh bạch, báo giá cạnh tranh, đảm bảo nhà 
cung cấp có đầy đủ thông tin yêu cầu về chủng loại, số lượng, chất lượng... khi tham 
gia cung cấp nguyên phụ liệu; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người mua trong các họp
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5

đồng mua bán với nhà cung cấp.
- Phối hợp với nhà cung cấp thực hiện tốt các quy trình công nghệ, khồng ngừng 

cải tiên chât lượng sản phẩm. Đồng thời hướng dẫn nhà cung cấp thực hiện tốt các quy 
định của Cồng ty trong công tác mua, bán, giao nhận hàng hóa.

4. Thực hiện tốt trách nhiệm bảo đảm lọi ích và an toàn cho người tiêu dùng
- Với các sản phẩm tiêu thụ nội địa: Công ty thực hiện Công bố chất lượng sản 

phấm tại Bộ Y tế, thực hiện đúng các yêu cầu về kiểm soát hàm lượng Tar, Nicotin cũng 
như yêu cầu đối với bao bì. Các sản phẩm được duy trì chất lượng theo mức chất lượng 
của sản phẩm đã công bố.

- Với các sản phẩm xuất khẩu: Công ty triển khai theo yêu cầu của khách hàng về 
bao bì và gout hút, kiêm soát quá trình sản xuất đảm bảo thực hiện đúng các cam kết với 
khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát hạn sử dụng các sản phẩm thuốc lá 
của Công ty, thu hôi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng, không để lưu thông trên thị 
trường nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

- Chú trọng công tác vận chuyển hàng hóa và hướng dẫn hệ thống phân phối thực 
hiện công tác bảo quản sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng của các sản phẩm khi bán 
ra cho người dùng.

- Phối hợp với hệ thống phân phối, cung ứng hàng hóa đẩy đủ, kịp thời nhằm tạo 
sự thuận tiện để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm của Công ty trên thị 
trường.

- Trong công tác triến khai nhiệm vụ luôn nghiêm chỉnh thực hiện tốt theo Luật, 
quy định của Nhà nước về ngành thuốc lá.

- Phối hợp với hệ thống phân phối thực hiện tốt chính sách giá bán theo quy định 
của nhà nước nhằm đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng.

5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho người lao động trong Công ty
Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật về thực hiện chế độ chính sách đối 

với người lao động, trong đó:
- Sửa đổi, trình ban hành kịp thời Quy định trả lương người lao động phù hợp với 

tình hình thực tế;
- Phối họp thực hiện tính toán, chi trả lương, thưởng động viên cho CBCNV Công 

ty 04 quý năm 2023, chi động viên CBCNV nhân dịp Lễ, Tết kịp thời, đúng quy định;
- Thực hiện rà soát, tồng hợp các trường họp đủ điều kiện nâng bậc lương trình 

Hội đồng nâng bậc lương phê duyệt và ban hành Quyết định cho CBCNV đúng thời 
hạn, đúng quy định;

- Tổ chức thăm hỏi 7 gia đình thân nhân liệt sỹ đã và đang công tác tại Công ty 
nhân dịp Tết Nguyên đán và kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2022 ;

-T ổ  chức tặng quà Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho các CBCNV nghỉ hưu 
năm 2023 và thân nhân gia đình Liệt sỹ.

- Tố chức gặp mặt, tặng quà cán bộ nghỉ hưu trong năm nhằm tri ân những đóng 
góp, cống hiến của các CBCNV.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 100% CBCNV, hoàn thiện các thủ tục giải 
quyết chế độ chính sách (hưu trí, thai sản, ốm đau...) theo đúng quy định của pháp luật.

- Ngoài việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tùy theo từng đối tượng, Công ty 
còn mua thêm gói, Bảo hiểm nhân thọ - chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe cho 
100% CBCNV. Thực hiện thanh toán chế độ Bảo hiểm sức khỏe kết hợp con người cho
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CBCNV Công ty đúng quy định.
- Quan tâm chăm lo đời sống của CBCNV Công ty (Quà sinh nhật, Lễ Tết, thăm 

hỏi ôm đau, khám sức khỏe định kỳ ...), tồ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoạt 
động văn hóa, thề dục, thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV Công ty

- Thực hiện Huấn luyện ATVSLĐ định kỳ hàng năm cho CBCNV đúng quy dinhU-^

Nơi nhận:
-  Cục phát triển DN - Bộ 
KHĐT;
- Tổng công ty TLVN;
- HĐTV, BGĐ, BKS;
- Công đoàn;
- VP. HĐTV, p. TCKT;
- Lưu: VT, TCNS.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BÓ THÔNG TIN 
THÀNH VIÊN HĐTV

Nguyên Hữu Kiên
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